
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 53 3003 UXTC 14 tuần

1 2 71 2002 SSD độ II

1 3 20 ĐT UBT  6 cm

2 4 52 0010 UBT(P) 11cm

2 5 58 8018 SSD độ III

2 5 45 ĐT UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

3 7 51 4004 UXTC 14 tuần

3 8 65 3013 Sa mỏm TC/ VMC Cắt 1/2 TC

3 9 31 2002 NXTC 10cm

5 10 44 4004 UXTC 14 tuần

5 11 45 2022 UBT 2bên  5cm/VMC 4 lần

5 12 41 4004 NXTC 12 tuần

18 13 63 5005 CIN 3

18 14 47 4004 UBT (P) 8cm

18 15 43 1001 NXTC 14 tuần

16 31 2002 UBT (T) 7 cm/Thai 7 tuần

6 17 0

16 18 0

1 1 53 0010 UXTC 14 tuần

1 2 69 4013 SSD độ III

1 3 59 5005 SSD độ III

2 4 60 4023 CIN 3

2 5 46 2012 UXTC 14 tuần

2 6 43 1001 NXTC 14 tuần

MỸ NHI + THĂNG.BM + DUY.NT  

MỸ NHI + THĂNG.BM + DUY.NT   

C.H.TRUNG + TR.LOAN + BẢO.SB

C.H.TRUNG + TR.LOAN + BẢO.SB

C.H.TRUNG + TR.LOAN + BẢO.SB

N.ĐIỆP2 + THANH HẰNG + NA.SB

N.ĐIỆP2 + THANH HẰNG + NA.SB

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

NHẠN + OANH + X.PHƢỢNG.TT + THU.SB

MỸ NHI + THĂNG.BM + DUY.NT

D.MINH + PHẠM HẢI + PHƢƠNG DUNG.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + PHƢƠNG DUNG.SB

H.HIỆP + DUY + YẾN.SB

H.HIỆP + DUY + YẾN.SB

H.HIỆP + DUY + YẾN.SB

N.ĐIỆP2 + THANH HẰNG + NA.SB

BS PHẨU THUẬT

TR.THẢO + HỮU NGHĨA.TT + CHÂU MINH.SB

MỸ Ý + TR.THẢO + HỮU NGHĨA.TT  

MỸ Ý + TR.THẢO + CHÂU MINH.SB  

PHAN NGA + HIỆU.TT + VÂN.SB 

THÁI HÀ + PHAN NGA + HIỆU.TT 

PHAN NGA + HIỆU.TT + VÂN.SB      

D.MINH + PHẠM HẢI + PHƢƠNG DUNG.SB

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Sửa thành trƣớc, sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt phần TC còn lại ngã Â Đ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Từ ngày 09/05/2011 đến ngày 15/05/2011 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

PHẠM NGỌC MAI

THẠCH KHƢƠNG

NGUYỄN THỊ THANH NGA

TRẦN THỊ PHƢỢNG

VŨ THỊ ÁNH

BÙI T.PHƢƠNG THIÊN KIM 

PHỤNG

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

KHUẤT THỊ THÀNH

VÓ THỊ SÁU

NGUYỄN THỊ CẨM THÙY

NGUYỄN THỊ HỒNG

HÀ THỊ HƢƠNG

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ HƢỜNG

HUỲNH THỊ THỐNG

HỌ VÀ TÊN

CHIA TẮC

TÔN NỮ THỊ TRÀNG

NGUYỄN THỊ KIM DANH

NGUYỄN THỊ BÉ

LÊ THỊ LIỄU

LÊ THỊ LỆ HẰNG

LÊ THỊ NGA

PHẠM THỊ KIM BA

3029

2851

2892

2778

2756

60b

SHC

2888

3006

2846

3013

2771

2094

2873

2752

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2837

2917

2825

2856

PM

Ngày: 09/05/2011 

Ngày: 10/05/2011 

55b

2989

2855

72b



3 7 52 3003 U hạ vị 27cm

3 8 39 2022 Sa thành trƣớc & sau ÂĐ

3 9 21 ĐT NXTC 14 tuần

5 10 65 8018 UBT (P) 8cm

5 11 45 0000 UXTC 14 tuần

5 12 36 1001 NXTC 14tuần

18 13 50 4014 UXTC 16 tuần/VMC 

18 14 48 1011 UXTC 14 tuần

18 15 27 0000 LNMTCBT 10cm

6 16 22 ĐT Sang thƣơng vú (T)

6 17 21 ĐT Sang thƣơng vú (P)

6 18 17 ĐT Sang thƣơng vú (T)

16 19 0

16 20 0

1 1 45 1001 UXTC 14 tuần

1 2 82 4004 SSD độ III/ Bệnh lý tim mạch

1 3 38 1011 UBT (T) 6 cm/ B 20

2 4 47 3013 UXTC 14tuần/Cao HA

2 5 76 8008 SSD độ  III

2 6 36 1021 NXTC 14 tuần

3 7 51 4014 U hạ vị 20cm

3 8 40 3013 LNMCơ TC/Thiếu máu

3 9 39 1001 NXTC 14 tuần

5 10 53 3003 UXTC 12 tuần + UBT nhỏ/VMC

5 11 16 ĐT U hạ vị 15cm

5 12 41 2002 UXTC 14 tuần

18 13 58 9009 CIN 3

18 14 31 ĐT NXTC 18tuần

15 52 3003 UXTC 16tuần

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + LOAN.SB

Q.TUẤN + B.TUYẾT.PNT + MỸ HOA.SB

Q.TUẤN + B.TUYẾT.PNT + MỸ HOA.SB

DỰ BỊ

THU NGUYỆT + V HỘI + NGỌC.SB

Q.KHOA + KIỀU LOAN + CÔNG.SB

Q.KHOA + KIỀU LOAN + CÔNG.SB       

Q.KHOA + KIỀU LOAN + CÔNG.SB

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + LOAN.SB

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + LOAN.SB  

TH.NGUYỆT+ HƢƠNG.PNT+T.NGA.TT+TÂN.SB 

(C,3)

T.HÕA + N.QUANG + THỊ LINH.SB

DUYÊN + T.HÕA + N.QUANG

T.HÕA + N.QUANG

THU NGUYỆT + V HỘI + NGỌC.SB

B.HẢI + THU NGUYỆT + V HỘI

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHÖ.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHÖ.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

H.THU+HƢƠNG.PNT+T.NGA.TT+TÂN.SB (S,3)

N.P.MAI + MỸ HẠNH2 + VY.NT

N.P.MAI + MỸ HẠNH2 + VY.NT

CHƢƠNG + M.PHƢƠNG2 + XUÂN THANH.TT

CHƢƠNG + M.PHƢƠNG2 + XUÂN THANH.TT

CHƢƠNG + M.PHƢƠNG2 + XUÂN THANH.TT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHÖ.SB

N.P.MAI + MỸ HẠNH2 + VY.NT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Bóc u vú

Mổ TS, TTTXT

Sửa thành Â Đ

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

LÊ KIM HUỆ

NGUYỄN MỸ BÊ

LÊ THỊ EM

VÕ THỊ HUỆ

LÊ THỊ CỦA

VÕ THỊ DIỆU

ĐẶNG THỊ MAI

LÊ THỊ NHẬT LỆ

NGUYỄN THỊ HIỀN

CHÂU THỊ CÖC

LÂM THỊ BẢY

NGUYỄN THỊ MỸ TRINH

LÊ THỊ MAI

NGUYỄN THỊ ÖT

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG

VÕ THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG

LÊ LỆ HẰNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ MỸ PHƢỚC

YAO A MÙI

TRÂN THU HƢƠNG

HỒ THỊ THU THẢO

TRẦM KIM DUNG

LÊ THỊ THU

LÊ THỊ NGỌC NÂU

ĐẶNG THỊ KIM LOAN

2959

2977

2883

71b

3086

3077

2995

2803

2805

2878

169

2879

68b

300

1398

3062

2793

3008

2964

2858

2907

2988

269

2785

2996

3078

2865

Thứ: TƯ 

Ngày: 11/05/2011 



16 16 0

1 1 54 3023 SSD độ III/ Bệnh lý tim mạch

1 2 52 2002 U hạ vị 15cm

1 3 39 1001 NXTC 14 tuần

2 4 82 120011 SSD độ III

2 5 77 5015 SSD độ III

3 6 48 5005 UXTC 14 tuần

3 7 34 1021 NXTC 14tuần/Thiếu máu

3 8 21 ĐT UBT 2bên 12cm

5 9 47 2002 UXTC 15 tuần/VMC

5 10 47 5005 UXTC 14 tuần

5 11 34 1001 UBT(P) 15cm

18 12 21 0000 UBT 20cm/Thai 9-10 tuần

18 13 48 2012 UXTC 14 tuần

6 14 52 2002 Sang thƣơng vú (P)

6 15 33 2022 Sang thƣơng 2 vú 

6 16 32 2002 Sang thƣơng vú (P)

6 17 29 1001 Sang thƣơng vú (T)

6 18 29 1011 Sang thƣơng vú (P)

16 19 0

16 20 0

1 1 55 1000 K Thân TC gđ I

1 2 66 6006 SSD độ III

1 3 35 ĐT UBT 2bên  12cm

2 4 67 6006 CTC dài

2 5 32 ĐT UXTC  + UBT

2 6 39 2002 NXTC 14 tuần

3 7 52 3023 UXTC 16 tuần

THỐNG + YÊN + HIỀN.SB

B.MAI + Đ.TRỌNG + NGỌC DUNG.SB

M.PHƢƠNG1+ NG THẢO + B.PHƢƠNG.SB(C,3)

V.HÕA + HIỆU.TT + CÖC.SB

D.MINH + V.HÕA + HIỆU.TT

V.HÕA + HIỆU.TT + CÖC.SB

M TUYẾT + THỐNG + YÊN   

THỐNG + YÊN + HIỀN.SB   

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BM.ĐHYD (S,3)

D.P.MAI + TRÍ 1 + KIM CHÂU.SB 

B.HẢI + Đ.THẢO + XUÂN THANH.TT  

B.HẢI + Đ.THẢO + XUÂN THANH.TT 

B.HẢI + Đ.THẢO + XUÂN THANH.TT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

NHÀN + C.H.TRUNG + NGỌC TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NGỌC TRANG

LƢU + Q.TUẤN + TR BÍCH 2

LƢU + Q.TUẤN + TR BÍCH 2   

D.P.MAI + TRÍ 1 + KIM CHÂU.SB  

D.P.MAI + TRÍ 1 + KIM CHÂU.SB   

D.P.MAI+T.PHƢỢNG,H.LOAN + 

NGHĨA.TT,TÙNG.SB

NHÀN + C.H.TRUNG + NGỌC TRANG

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc u, KTSD

Mổ TS, Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

TRẦN THỊ BẠCH TUYẾT

NGUYỄN THỊ MAI

PHẠM THỊ NGỌC

PHAN NGUYỄN VÂN THỤY

TRẦN THỊ PHƢỚC

SƠN THỊ QUẢNG

NGÔ THỊ NGỌC NGA

NGUYỄN THỊ NGỌC HUYÊN

NGUYỄN NGỌC LỈNH

TRIỆU TUYẾT NHUNG

BÙI THỊ HẠNH

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐÀO THỊ CHÖC

NGUYỄN THỊ TÂM

ĐẶNG THỊ HỒNG THẮM

LÂM MỘNG THU

TRƢƠNG THỊ BÉ HAI

NGUYỄN THỊ KIM TUYẾT

VÕ THỊ DIỆU

LƢƠNG THỊ BA

ĐÀO THỊ HƢỜNG

NGUYỄN THỊ MAI

PHẠM THỊ THU VÂN

PHAN THỊ HẠNH

BN SẢN A

ĐOÀN THANH THỦY

NGUYỄN THỊ HỒNG

2981

2393

1409

3009

3054

315

333

2968

2877

3007

63b

2969

304

303

293

2546

2952

2730

2967

2904

3019

2853

2921

2977

2872

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 12/05/2011 

Ngày: 13/05/2011 



3 8 42 2012 UXTC 16 tuần

5 9 63 0030 U hạ vị 11cm

5 10 34 1031 NXTC 4tuần/VMC

5 11 35 1001 UBT (T) > 10 cm

18 12 50 2012 UXTC 14 tuần

18 13 41 2002 UXTC 16 tuần

18 14 38 2012 NXTC 14 tuần

16 15 0

KIM CHI + MỸ.NT + HÀ.SB

KIM CHI + MỸ.NT + HÀ.SB

KIM CHI + MỸ.NT + HÀ.SB

BẢO ANH + Q.HẢI + X.PHƢỢNG.TT + LAN.SB

B.MAI + Đ.TRỌNG + NGỌC DUNG.SB

Q.HIẾU + LAN HƢƠNG + TÖ LINH.SB

Q.HIẾU + LAN HƢƠNG + TÖ LINH.SB

Q.HIẾU + LAN HƢƠNG + TÖ LINH.SB

Mổ lấy thai

Ngày 6 tháng 5 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

NGUYỄN THỊ ÖT

NGUYỄN THỊ NGÃ

BN SẢN A

LỮ THỊ THU NGUYỆT

NGUYỄN THỊ SÁU

NGUYỄN NGỌC BÍCH

NGUYỄN THỊ YẾN TRÖC

BÙI THỊ MAI

2998

7278

3047

3051

3089

3040

2929


